DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 06/12/2016
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	01
	4167
	Đàm Đình Thi
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình 

	02
	4168
	Đàm Thanh Ngân
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình 

	03
	4169
	Đàm Văn Lợi
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình 

	04
	4171
	Hoàng Ngọc Chung
	Phú Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	05
	4190
	Nguyễn Văn Sơn
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	06
	4195
	Hoàng Quang Phong
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	07
	4199
	Hoàng Ngọc Cảm
	Hoàn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	08
	4201
	Phạm Minh Đình
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	09
	4202
	Nguyễn Đình Phi
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10
	4206
	Lê Quang Hiếu
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	11
	4207
	Nguyễn Đăng Kiên
	Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	12
	4219
	Phạm Ngọc Cường
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13
	4221
	Nguyễn Thị Dung
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14
	4222
	Phạm Ngọc Thành
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	15
	4225
	Lê Văn Đợi
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16
	4226
	Cao Viết Dũng
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17
	4229
	Lê Thị Hoa Lựu
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18
	4232
	Đàm Văn Huy
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	19
	4236
	Phan Thị Uyên
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	20
	4245
	Phan Văn Đường
	Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	21
	4248
	Nguyễn Thị Lan Nhi
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	22
	4249
	Nguyễn Văn Linh
	Hoàn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	23
	4251
	Ngô Đình Thiệu
	Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	24
	4252
	Võ Nhật Hạ
	Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	25
	4254
	Nguyễn Văn Trành
	Hoàn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26
	4262
	Ngô Văn Phương
	Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	27
	4266
	Nguyễn Thị Minh
	Mai Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình


